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Mô tả hàng hóa Thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 30.02, 30.05 hoặc 30.06) gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn dùng cho phòng bệnh hoặc chữa
bệnh, đã được đóng gói theo liều lượng (kể cả các sản phẩm thuộc loại dùng để hấp thụ qua da) hoặc làm thành dạng nhất định hoặc đóng
gói để bán lẻ / - Loại khác, chứa các vitamin hoặc các sản phẩm khác của nhóm 29.36:
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5 dòng thuế thuộc 3004.50

Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn vị Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

3004.50.10 Thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 30.02, 30.05 hoặc 30.06) gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn dùng cho phòng
bệnh hoặc chữa bệnh, đã được đóng gói theo liều lượng (kể cả các sản phẩm thuộc loại dùng để hấp thụ qua da) hoặc làm
thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ / - Loại khác, chứa các vitamin hoặc các sản phẩm khác của nhóm 29.36: / -
- Loại phù hợp cho trẻ em, dạng xirô

kg/chiếc 5% 0% 5 / 8 / 10
(nhiều
mức)

3004.50.21 Thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 30.02, 30.05 hoặc 30.06) gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn dùng cho phòng
bệnh hoặc chữa bệnh, đã được đóng gói theo liều lượng (kể cả các sản phẩm thuộc loại dùng để hấp thụ qua da) hoặc làm
thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ / - Loại khác, chứa các vitamin hoặc các sản phẩm khác của nhóm 29.36: / -
- Loại khác, chứa nhiều hơn một loại vitamin: / - - - Dạng uống (*)

kg/chiếc 5% 0% 5 / 8 / 10
(nhiều
mức)

3004.50.29 Thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 30.02, 30.05 hoặc 30.06) gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn dùng cho phòng
bệnh hoặc chữa bệnh, đã được đóng gói theo liều lượng (kể cả các sản phẩm thuộc loại dùng để hấp thụ qua da) hoặc làm
thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ / - Loại khác, chứa các vitamin hoặc các sản phẩm khác của nhóm 29.36: / -
- Loại khác, chứa nhiều hơn một loại vitamin: / - - - Loại khác

kg/chiếc 5% 0% 5 / 8 / 10
(nhiều
mức)

3004.50.91 Thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 30.02, 30.05 hoặc 30.06) gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn dùng cho phòng
bệnh hoặc chữa bệnh, đã được đóng gói theo liều lượng (kể cả các sản phẩm thuộc loại dùng để hấp thụ qua da) hoặc làm
thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ / - Loại khác, chứa các vitamin hoặc các sản phẩm khác của nhóm 29.36: / -
- Loại khác: / - - - Chứa vitamin A, B hoặc C

kg/chiếc 5% 0% 5 / 8 / 10
(nhiều
mức)



Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn vị Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

3004.50.99 Thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 30.02, 30.05 hoặc 30.06) gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn dùng cho phòng
bệnh hoặc chữa bệnh, đã được đóng gói theo liều lượng (kể cả các sản phẩm thuộc loại dùng để hấp thụ qua da) hoặc làm
thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ / - Loại khác, chứa các vitamin hoặc các sản phẩm khác của nhóm 29.36: / -
- Loại khác: / - - - Loại khác

kg/chiếc 5% 0% 5 / 8 / 10
(nhiều
mức)

Báo cáo mang tính tham khảo, được tạo tự động từ dữ liệu biểu thuế nguồn và quy tắc khuyến cáo. Đây không phải quyết định của cơ quan hải quan, không xác nhận mã HS, điều kiện hưởng FTA hay
hiệu lực pháp lý. Người dùng chịu trách nhiệm đối chiếu văn bản pháp luật hiện hành.


